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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

- Trong thực tế, các Chủ đầu tư không chỉ giao tiếp bằng văn bản mà 
họ còn phải trao đổi trực tiếp, bàn bạc với các đối tác, nhà thầu. 
Việc tiếp nhận thông tin nguồn thông tin không chính thức, chưa 
phối hợp với các bên trước khi ra quyết định sẽ làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả của dự án. Các thông tin phải được cập nhật liên tục 
kịp thời từ các bên khác nhau. Hiệu quả các công việc trong vòng 
đời dự án sẽ phụ thuộc và nhiều yếu tố, một trong những yếu tố 
không thể thiếu và phải yêu cầu xuyên suốt trong dự án đó là: 
“Tuân thủ nguyên tắc phối hợp” để đảm bảo hiệu quả thông tin kh
giao tiếp.

ế ậ ế ị

ệc xác đị ố ủ ặ ả ủ ủ
đầu tư trong giai đoạ ẩ ị ự ện đã đóng góp mộ ố ữ

ế ức cơ bả ề ủ ể ảy trong trong vòng đờ ủ ự
đầu tư xây ự ế ố ủ ủ đầu tư có thể ặ ả
đã đượ ổ ợp và cô đọ ứu đã 

ỉ ra đượ ố ủ ố này đượ ắ ế
ảnh hưở ự ếp đế ự

ứu cũng đã phân tích và đánh giá mức độ ủ ủ ự ự
02 tiêu chí chính (đặ ủa giai đoạ ẩ ị ến độ

ệc xác định, phân tích và đánh giá rủ ẽ ủ đầ
tư nhìn nhậ ổng quan hơn về cơ hộ ứ

ự ệ ự án. Trên cơ sở đó, phát huy tối đa được điể ạ ạ
ế điể ế ằ ối đa hiệ ả ủ ự ề

ự ả ạ ự ức độ ế
ị trườ ất độ ả ạ ạ ệ ặ

ế ớ

ệ ả

 –
 – –

 –
 ạp chí ngườ ự ố 11 & 12 năm 2018). Tổ

ứ ề ả ủ ự
 

 

 ễ ố ả ả ủ ọ ệ ả
trong giai đoạ ẩ ị ự ả ạ ả ự ố

ả

 Lê Văn Long (2006), ộ ố ấn đề ả ủ ự án đầu tư xây 
ự ạ ế ự ố

 
 ọ ễ ộ ọ ữ ệ

ứ ớ ồ ứ
 ậ ự ố 0/2014/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014.
 ị đị ố: 15/2021/NĐ CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về ả ự

án đầu tư xây dự
 

 

 

ạ ậ ệ ự ố  
 

ả ệ
ậ ả ấ ận đăng 18/07/2021

 

Xác đị ả năng thắ ầ ự ầ ợ ý trong đấ ầ ạ
ằng phương pháp mạ ết trò chơi

ễn Đăng Trình ầ ần Đứ ọ
 ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ – Đạ ọ ố

ế – ựng, Trường Đạ ọc Bình Dương
ả ự ỹ ậ

Ừ Ắ
Đấ ầ

ự
ết trò chơi

ự ọ á ự ầ ợ ý ác đị ả năng thắ ầ à ộ ữ ấn đề í ố
òn đố ớ á à ầu. Đây là ộ ấn đề ấ ó ạt động đấ ầ ự đa dạ ứ ạ

ứu trướ ỉ ự ữ ệ ứ để đưa ra quyết đị ữ ệ ứ ỉ à
ộ ố ảnh hưởng đế ết đị ự ầ ầ ữ ệ ổ ợ

báo này trình bày phương pháp sử ụ ạ ết trò chơi để
đị ả năng thắ ầu trong đấ ầ ạnh tranh. Để ự ệ ụ ế ả ứu đã 

ế ậ ữ ệu và phân tích, để đưa ra các nhân tố ảnh hưở ó ể đá á đượ ả à
ác đố ủ ẽ ó xu hướ ự ọ á ự ầu. Đồ ời, mô hình cũng đá á ự tương tá ủ
ầ ớ ác đố ủ ềm năng để ác đị á ự ầ ợ ý ũng như xá ấ ắ ầ ớ ấ

ớ ệ ổ ì

ì ác đị á ự ầ ợ ý á ấ ắ ầu đượ
á ả đề ấ ự ệ ốn bướ

Bước 1: Xác đị á ố í ảnh hưởng đế ết đị á
đị ả ức độ ả ủ ố á ị ợ ậ

ế ậ á tương ứng để ự ố ệ
Bướ ự ố ệ á ức độ ả á ố à
hướ ự ọ á ế ậ á
Bướ ự ạ ố ệ ế ả á

ố tương quan giữ á ố, để ác đị á ấ ự ọ á ế
ậ ó ữ ệu đầ à à ố á ấ á ức độ

Bướ ử ụ ết trò chơi để đá á ự tương tá ữ á
ó đượ ữ ệu đầ à à ố á ấ á

trườ ợp tương quan giá ố ủ á

 á ức độ á ố ảnh hưở ả á á
đị ự ảnh hưởng đến xu hướ ự ọ á ế ậ á

 
ớ ạ ủ ứ á ả ổ ợ ậ ộ

ụ ố ồ ố ính, đượ à ố ố
ảnh hưởng đế ết đị ự ọ á ị ừ á

ứu trướ
á ế ậ ẽ đượ ề ức độ ả ứ ậ ừ

ều đế í ừ ớn đế ỏ. Sau đó á ả ẽ ế à ả át xu hướ
ự ọ á ế ậ á
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

  t   u

  ng   p,   a    n   c nhân       nh  nh    ng   n     t 
  nh   a    n           u

    t   p   c     n           i     n (mark-up),   c   c    
  y ra   c nhân       nh          nh        c

   n   nh    o   t    m xây   ng,     t   p xu    ng   a 
   n   c     n           i         ơ    ng   i   c   c    

  y ra   c nhân       nh

  c   nh   i quan    nguyên nhân   t       c nhân       nh

Xây   ng   c      p   c      c   nh   i quan    nguyên 
nhân   t       a   c      p   c      c nhân       nh

Xây   ng   c     ng   p   ơ     a   a  -up, ma    n quan 
     m          u

   i   c ma    n trong   ng     ng   p   ơ     a ,   c   nh   c 
   t    ng    u, mark-up   p   ,    n   n   c   nh trong   ng     

  c     ng   p

  t    c

Mô   nh BBNs   c   nh   c    t   a    n   c     n         
  i     n (mark up)    c     n     t    

     c    t    ng    u, mark-up   p    ra   c     t   nh 
  u    u 

 
ì Phương phá ác đị ả năng thắ ầ á ự ầ ợ ý

A. Nhóm các 
  â       ê    a  
        bê    ê  

quan

B. Nhóm các 
  â       ê  
  a        c 
   m     n

  c nhân     nh 
   ng   n     t 
  nh   a    n   i 
    n (mark-up)
(  ng   ng: 28 

nhân   )

C. Nhóm các 
  â       ê  
  a        c 
   m        u

D. Nhóm các 
  â       c   u 
      ch quan 

  m 05 nhân   :     
       (A1);             

sát (A2);   i     (A3); 
   u p   (A4); Lao   ng 

       u (A5)

  m 05 Nhân   :     t 
   (B1);   i ro (B2); 

  c    nguy    m (B3); 
  c        (B4); Ư   
          p   (B5) 

  m 15 Nhân   : H  n 
  n (C1);   i     n     
    (C2);        (C3); 
Quy mô (C4);    p   
  p công   c (C5);     
 ă    ng p     i ro (C6); 
   i    ng    c    n   i 
(C7);   c      n    c 
(C8);   i    nh doanh 

     p (C9); Chi p     n 
  nh (C10);   ng    n 
(C11);    n    (C12); 
Yêu      ă     c   i 
   nh (C13);     t b  

(C14);   i    nh (C15)

  m 03 Nhân   :    i 
   t (D1);   n kinh    
(D2);     , p   (D3)

 
ì á ố ảnh hưởng đế ết đị ự ọ ợ ậ

Nhân    1

  c    1

  c    2

  c    n

Nhân    2

  c    1

  c    2

  c    n

Nhân    n

  c    1

  c    2

  c    n

  a    n     n
    t     S1

  a    n     n
    t     S2

  a    n     n
    t     Sn

 nh    ng

 nh    ng
 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

ì ọ á ứ ự ọ ế ậ á á ố
ả ở á ức độ á

 
ớ ạ ủ ứ ỗ ố đượ á ả

à ức độ ứ ậ ừ cao đế ấ ừ ều đế ít), để ế
à ả át xu hướ ự ọ ế ậ á. Phương pháp T

Test, Cronbach’s alpha được dùng để ểm đị ế ả ả
các đối tượng đượ ả á ủ ếu đã ừ ặc đang công tá
ác đơn vị ắ ó á ị í ừ ãnh đạo đế

ủ ếu liên quan đến công tác đấ ầ ế ả ủ á ì à
ẽ úp xác định đượ ớ ỗ ức độ ợ ậ ẽ à ổ ợ á
ố ớ á ức độ ảy ra tương ứ

 ậ ụ ạng BBNs để ác đị á ấ ự ọ á ế
ậ á ự ầ

 
ừ ữ ý ế ủ á ứu trướ á ả

ế à ậ ả ố ệ – ế ả ủ á ố
ảnh hưởng. Sau đó á ả ử ả ố ệ này đế ác đối tượ
đượ ả á à ần đượ ả át tương tự như mụ

ế ả ả át đượ á ả ự ệ ểm đị
Cronbach‘s alpha. Đây là cơ sở để á ả ự ạ ấn đề

ủ ế ủ ệ ự ạ à ác đị á ấ ạ á
ủ ế ớ à ế ế ố ế ả

 Đố ớ ế
 

ạ á ế ả năng á ấ à ầ ọ ế ậ
ả năng xá ấ à ầ ọ ế ậ

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ọ à ức độ ủ ố ớ , đượ ắ ế
ứ ự ừ cao đế ấ ừ ớn đế ỏ á ổ ợ ó ể ồ ạ

đượ ọ ả

ả
á ổ ợ ố – ức độ ảnh hưởng đế ạ á ế

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ả ử ế ả ả á ỉ ằng xu hướ ự ọ ế
ậ á ố như sau:

 = − − −

ế ồ ạ á (Yes, No), tương ứ ớ á
ấ

á ấ ủ á ổ ợp xu hướ ức độ ắ ắ ự ọ
ế ậ ó ạ − − − = ổ ợ ố ệ

ày đồ ĩ ớ − − − =

á ấ ủ á ổ ợ ó xu hướ ức độ ắ ắ
ự ọ à ổ ợ á ức độ ố ộ

 = − − − , đượ ả ồ á ổ
ợ ố

í ụ ổ ợ ố − − − = , đồ
ĩ ớ − − − =

á ổ ợ ồ ạ ộ ố à ầ ức độ ố ộ
 = − − − ạ ọ à ổ ợ ỗ ợ á ấ ắ

ắ ọ ù ộ à ệ ố   = à ức độ tin tưở ức độ
ố ộ ổ ợp), đượ ả ồ

á ổ ợ ố
í ụ ổ ợ ố ó ệ ố tin tưở −  à  ẽ ó

  − − − = = , đồ ĩ ớ
− − − = −

 Đố ớ ế ế ả

ạ á ế ức độ ảy ra đố ớ ố ế ả
à

á ố ế ả ồ ạ ố ệ tương 
quan đượ ác đị ệ ố ệ ồ ó ệ ậ ề

ệ á ều đượ ọ

Nhân    Nguyên
nhân b

Nhân    a

Nhân    Nguyên
nhân c

Nhân    Nguyên
nhân d

Quan        n     u
      quan    K1

Quan        n     u
      quan    K2

Quan       i     u
      quan    K3

ì ọ ố ệ ế ả ữ á ố

ả ử ế ả ả át thu đượ ố à ế ả
ủ ố ồ ố ố ố

Trong đó ức độ ệ đượ ác định như sau:
− ố à ố ệ ậ ề ỷ ệ
− ố à ố ệ ị ề ỷ ệ
− ố à ố ệ ị ề ỷ ệ
− ố ạ ái tương ứ ớ ức độ ả

ả
á ổ ợ ố ảnh hưởng đế ạ á ế
ố ế ả

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

  t   u

  ng   p,   a    n   c nhân       nh  nh    ng   n     t 
  nh   a    n           u

    t   p   c     n           i     n (mark-up),   c   c    
  y ra   c nhân       nh          nh        c

   n   nh    o   t    m xây   ng,     t   p xu    ng   a 
   n   c     n           i         ơ    ng   i   c   c    

  y ra   c nhân       nh

  c   nh   i quan    nguyên nhân   t       c nhân       nh

Xây   ng   c      p   c      c   nh   i quan    nguyên 
nhân   t       a   c      p   c      c nhân       nh

Xây   ng   c     ng   p   ơ     a   a  -up, ma    n quan 
     m          u

   i   c ma    n trong   ng     ng   p   ơ     a ,   c   nh   c 
   t    ng    u, mark-up   p   ,    n   n   c   nh trong   ng     

  c     ng   p

  t    c

Mô   nh BBNs   c   nh   c    t   a    n   c     n         
  i     n (mark up)    c     n     t    

     c    t    ng    u, mark-up   p    ra   c     t   nh 
  u    u 

 
ì Phương phá ác đị ả năng thắ ầ á ự ầ ợ ý

A. Nhóm các 
  â       ê    a  
        bê    ê  

quan

B. Nhóm các 
  â       ê  
  a        c 
   m     n

  c nhân     nh 
   ng   n     t 
  nh   a    n   i 
    n (mark-up)
(  ng   ng: 28 

nhân   )

C. Nhóm các 
  â       ê  
  a        c 
   m        u

D. Nhóm các 
  â       c   u 
      ch quan 

  m 05 nhân   :     
       (A1);             

sát (A2);   i     (A3); 
   u p   (A4); Lao   ng 

       u (A5)

  m 05 Nhân   :     t 
   (B1);   i ro (B2); 

  c    nguy    m (B3); 
  c        (B4); Ư   
          p   (B5) 

  m 15 Nhân   : H  n 
  n (C1);   i     n     
    (C2);        (C3); 
Quy mô (C4);    p   
  p công   c (C5);     
 ă    ng p     i ro (C6); 
   i    ng    c    n   i 
(C7);   c      n    c 
(C8);   i    nh doanh 

     p (C9); Chi p     n 
  nh (C10);   ng    n 
(C11);    n    (C12); 
Yêu      ă     c   i 
   nh (C13);     t b  

(C14);   i    nh (C15)

  m 03 Nhân   :    i 
   t (D1);   n kinh    
(D2);     , p   (D3)

 
ì á ố ảnh hưởng đế ết đị ự ọ ợ ậ

Nhân    1

  c    1

  c    2

  c    n

Nhân    2

  c    1

  c    2

  c    n

Nhân    n

  c    1

  c    2

  c    n

  a    n     n
    t     S1

  a    n     n
    t     S2

  a    n     n
    t     Sn

 nh    ng

 nh    ng
 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

 nh    ng

ì ọ á ứ ự ọ ế ậ á á ố
ả ở á ức độ á

 
ớ ạ ủ ứ ỗ ố đượ á ả

à ức độ ứ ậ ừ cao đế ấ ừ ều đế ít), để ế
à ả át xu hướ ự ọ ế ậ á. Phương pháp T

Test, Cronbach’s alpha được dùng để ểm đị ế ả ả
các đối tượng đượ ả á ủ ếu đã ừ ặc đang công tá
ác đơn vị ắ ó á ị í ừ ãnh đạo đế

ủ ếu liên quan đến công tác đấ ầ ế ả ủ á ì à
ẽ úp xác định đượ ớ ỗ ức độ ợ ậ ẽ à ổ ợ á
ố ớ á ức độ ảy ra tương ứ

 ậ ụ ạng BBNs để ác đị á ấ ự ọ á ế
ậ á ự ầ

 
ừ ữ ý ế ủ á ứu trướ á ả

ế à ậ ả ố ệ – ế ả ủ á ố
ảnh hưởng. Sau đó á ả ử ả ố ệ này đế ác đối tượ
đượ ả á à ần đượ ả át tương tự như mụ

ế ả ả át đượ á ả ự ệ ểm đị
Cronbach‘s alpha. Đây là cơ sở để á ả ự ạ ấn đề

ủ ế ủ ệ ự ạ à ác đị á ấ ạ á
ủ ế ớ à ế ế ố ế ả

 Đố ớ ế
 

ạ á ế ả năng á ấ à ầ ọ ế ậ
ả năng xá ấ à ầ ọ ế ậ

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ọ à ức độ ủ ố ớ , đượ ắ ế
ứ ự ừ cao đế ấ ừ ớn đế ỏ á ổ ợ ó ể ồ ạ

đượ ọ ả

ả
á ổ ợ ố – ức độ ảnh hưởng đế ạ á ế

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ả ử ế ả ả á ỉ ằng xu hướ ự ọ ế
ậ á ố như sau:

 = − − −

ế ồ ạ á (Yes, No), tương ứ ớ á
ấ

á ấ ủ á ổ ợp xu hướ ức độ ắ ắ ự ọ
ế ậ ó ạ − − − = ổ ợ ố ệ

ày đồ ĩ ớ − − − =

á ấ ủ á ổ ợ ó xu hướ ức độ ắ ắ
ự ọ à ổ ợ á ức độ ố ộ

 = − − − , đượ ả ồ á ổ
ợ ố

í ụ ổ ợ ố − − − = , đồ
ĩ ớ − − − =

á ổ ợ ồ ạ ộ ố à ầ ức độ ố ộ
 = − − − ạ ọ à ổ ợ ỗ ợ á ấ ắ

ắ ọ ù ộ à ệ ố   = à ức độ tin tưở ức độ
ố ộ ổ ợp), đượ ả ồ

á ổ ợ ố
í ụ ổ ợ ố ó ệ ố tin tưở −  à  ẽ ó

  − − − = = , đồ ĩ ớ
− − − = −

 Đố ớ ế ế ả

ạ á ế ức độ ảy ra đố ớ ố ế ả
à

á ố ế ả ồ ạ ố ệ tương 
quan đượ ác đị ệ ố ệ ồ ó ệ ậ ề

ệ á ều đượ ọ

Nhân    Nguyên
nhân b

Nhân    a

Nhân    Nguyên
nhân c

Nhân    Nguyên
nhân d

Quan        n     u
      quan    K1

Quan        n     u
      quan    K2

Quan       i     u
      quan    K3

ì ọ ố ệ ế ả ữ á ố

ả ử ế ả ả át thu đượ ố à ế ả
ủ ố ồ ố ố ố

Trong đó ức độ ệ đượ ác định như sau:
− ố à ố ệ ậ ề ỷ ệ
− ố à ố ệ ị ề ỷ ệ
− ố à ố ệ ị ề ỷ ệ
− ố ạ ái tương ứ ớ ức độ ả

ả
á ổ ợ ố ảnh hưởng đế ạ á ế
ố ế ả

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ả năng xả à à ớ ức độ  = ủ ố
ẽ à ế ả ủ ả năng xả ố ệ ậ ề

ố ệ ngượ ề ớ ức độ tương ứng, đượ
ả

ó á ổ ợ ó ức độ ả năng không xả ồ ổ
ợ ố í ụ ổ ợ ố ớ ả năng xả ức độ

à ì ả năng xả ẽ à
− − − − =  

Trườ ợ ó ừ ức độ ó ả năng xả ệ é
tương quan, à ệ é ỷ ệ á ố ệ, để đá á ố á
ổ ợ ỗ ợ ó ức độ ó ể ả ó ức độ ó ể ả

ệ é ày nên đượ ự ệ ừ ổ ợ ở ì
ự ế ố ệ trong đấ ầ à ộ ấn đề ứ ạ ụ ộ

ề ấn đề á ả ác định đượ á ệ ố á ố ệ
ức độ  để ác đị á ấ ác trườ ợ í ụ ữ ệ

ủ ả ổ ợ ố ệ ữ ức độ ố ớ ứ
độ à    − − − −

− − − −= = + =

ả
Đá á ự ảnh hưở á ức độ ổ ợ á ức độ ố
nguyên nhân) đế ức độ ó ả năng xả ủ ố ế ả

ố ế ả

ổ ợ



ả
Đá á ự ảnh hưở á ức độ ổ ợ á ức độ ố
nguyên nhân) đế ức độ ó ả năng xả ủ ố ế ả

ố ế ả

ổ ợ



ó á ổ ợ ó ộ ức độ ả năng không xả ồ ổ
ợ ố ả í ụ ạ
ổ ợ ố ả năng xả ức độ ì ả năng xả ẽ

đượ ức độ ò ạ 2), đượ ác đị
ệ ố ể ệ ức độ tin tưở ả năng xả   =

− − − − =    , đố ớ ức độ
à − − − − =    −

ả ả năng xả ức độ ủ ố
− − − − =    ớ ức độ

à − − − − =   

ó á ổ ợ ó ức độ ó ả năng xả ổ ợ ỗ
ợ ồ ổ ợ ố í ụ ổ
ợ ố ả ả năng xả ức độ ì ả năng xả

ẽ đượ ức độ ò ạ
ả ọ ả năng xả ức độ ủ ố

− − − − =    ả năng xả ớ
ức độ à − − − − =   

ớ ức độ − − − − =     

 ậ ụ ý ế ò chơi để đá á ự tương tá
 

ọ ầ ả ỏ ra để ự ệ ầ
ầ ề ất lượ ờ ầ ầu. Đây là á cơ bả
ố ủ à ầ

ọ  ự ầ ủ ầ ạ ế ậ ứ𝛼𝛼, ∀𝛼𝛼 ∈
𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁}

ả ử ị ợ ậ ừ ế ậ ủ ầ
như nhau  + − =  ụ ể các phương án lợ ận như sau

ớ à ầ  𝑛𝑛∆, 𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁} tương ứ ớ ế ậ
ợ ậ

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

= + 

= + 

= + 

ớ à ầ 𝑛𝑛∆, 𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁} tương ứ ớ ế ậ
ợ ậ

= + 

= + 

= + 

ọ   à ế ậ ủ à ầ à Trườ ợ à ầ
ế ắ à ầ   ì à ố ự ầ ẽ ó ạng như sau 

 = − . Ngượ ạ à ầ  = ầ ẽ ả ối đa hóa 
ợ ận, nhưn ẫ ải đả ả ệ ầ á ự ầ ợ ý
ủ à ầ ẽ ỏ ứ

( ) 
    

 − −  + = + 
  

 

ấ ả ự ầ ầ ằ ấ
ỏ qua trườ ợ  =

( )
( ) 


    

  

 − −  + = + 
  

= − 

 

hong và các đồ ự đây là chiế ậ ợ
ủ ầ

Như đã ì à ở ụ ữ ệu đầ à ủ ệc đá á tương 
á à ố á ất tương quan giá ố ủ á

  à ệ ả à ầ ó ứ á cơ bả
ằ ấ ó ả = = ớ 



ớ  ó n trườ ợp tương quan giá ự ầ 𝐶𝐶𝑖𝑖 +
(𝑛𝑛 + 1)∆ < 𝐶𝐶𝑗𝑗, 𝑛𝑛 = 1,2, … , 𝑁𝑁 tương ứ ớ á ứ á ấ

 −   à ầ ẽ ó ậ  ì ố ớ ạ
ứ á ả ả ử ỗ à ầ ẽ ử ụng ba phương á ế

ậ ừ đó, ma trậ  đượ ập như Bả

ả
ậ ì ố à ầ

á ấ ỗ ì ố à 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝛼𝛼
𝑖𝑖 , 𝐵𝐵𝛽𝛽

𝑗𝑗), ∀𝛼𝛼, 𝛽𝛽 ∈ 𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁}
á ấ ổ ả ỗ ì ống đấ ầ ẽ ó ạ

    

 =     + −  
   =

đượ ọa như Hình 5.

( )i jprob C C

( )prob Case

i j iprob C C C   +  

( 1)i j iprob C C C n   + −  

2i j iprob C C C   +  

1 1( ; )i jprob B B

( ; )i jprob B B 

1 2( ; )i jprob B B

ì Sơ đồ á ấ á ì ống tương tác đấ ầ

ệ ận đị ắ ỗ ì ống đượ ự ệ
ằ ách đố ế á á ị á ố á ới phương phá
á ấ ấ à ầ ó á ự ầ ấp hơn sẽ ắ ầu, đượ
ể ện như Hình 6.

ì Sơ đồ á ác phương á ế ậ

 Trườ ợ ứ
 

ứ á ả đã ả đị ộ ì ống đấ ầ
ủ à ầ à à ầu đố ủ ọ ắ ầ
ầ

 á ữ ệu đầ à
 

à ầ

à
ầ
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ổ ợ ổ ợ ổ ợ
ỗ ợ

ả năng xả à à ớ ức độ  = ủ ố
ẽ à ế ả ủ ả năng xả ố ệ ậ ề

ố ệ ngượ ề ớ ức độ tương ứng, đượ
ả

ó á ổ ợ ó ức độ ả năng không xả ồ ổ
ợ ố í ụ ổ ợ ố ớ ả năng xả ức độ

à ì ả năng xả ẽ à
− − − − =  

Trườ ợ ó ừ ức độ ó ả năng xả ệ é
tương quan, à ệ é ỷ ệ á ố ệ, để đá á ố á
ổ ợ ỗ ợ ó ức độ ó ể ả ó ức độ ó ể ả

ệ é ày nên đượ ự ệ ừ ổ ợ ở ì
ự ế ố ệ trong đấ ầ à ộ ấn đề ứ ạ ụ ộ

ề ấn đề á ả ác định đượ á ệ ố á ố ệ
ức độ  để ác đị á ấ ác trườ ợ í ụ ữ ệ

ủ ả ổ ợ ố ệ ữ ức độ ố ớ ứ
độ à    − − − −

− − − −= = + =

ả
Đá á ự ảnh hưở á ức độ ổ ợ á ức độ ố
nguyên nhân) đế ức độ ó ả năng xả ủ ố ế ả

ố ế ả

ổ ợ



ả
Đá á ự ảnh hưở á ức độ ổ ợ á ức độ ố
nguyên nhân) đế ức độ ó ả năng xả ủ ố ế ả

ố ế ả

ổ ợ



ó á ổ ợ ó ộ ức độ ả năng không xả ồ ổ
ợ ố ả í ụ ạ
ổ ợ ố ả năng xả ức độ ì ả năng xả ẽ

đượ ức độ ò ạ 2), đượ ác đị
ệ ố ể ệ ức độ tin tưở ả năng xả   =

− − − − =    , đố ớ ức độ
à − − − − =    −

ả ả năng xả ức độ ủ ố
− − − − =    ớ ức độ

à − − − − =   

ó á ổ ợ ó ức độ ó ả năng xả ổ ợ ỗ
ợ ồ ổ ợ ố í ụ ổ
ợ ố ả ả năng xả ức độ ì ả năng xả

ẽ đượ ức độ ò ạ
ả ọ ả năng xả ức độ ủ ố

− − − − =    ả năng xả ớ
ức độ à − − − − =   

ớ ức độ − − − − =     

 ậ ụ ý ế ò chơi để đá á ự tương tá
 

ọ ầ ả ỏ ra để ự ệ ầ
ầ ề ất lượ ờ ầ ầu. Đây là á cơ bả
ố ủ à ầ

ọ  ự ầ ủ ầ ạ ế ậ ứ𝛼𝛼, ∀𝛼𝛼 ∈
𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁}

ả ử ị ợ ậ ừ ế ậ ủ ầ
như nhau  + − =  ụ ể các phương án lợ ận như sau

ớ à ầ  𝑛𝑛∆, 𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁} tương ứ ớ ế ậ
ợ ậ

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

= + 

= + 

= + 

ớ à ầ 𝑛𝑛∆, 𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁} tương ứ ớ ế ậ
ợ ậ

= + 

= + 

= + 

ọ   à ế ậ ủ à ầ à Trườ ợ à ầ
ế ắ à ầ   ì à ố ự ầ ẽ ó ạng như sau 

 = − . Ngượ ạ à ầ  = ầ ẽ ả ối đa hóa 
ợ ận, nhưn ẫ ải đả ả ệ ầ á ự ầ ợ ý
ủ à ầ ẽ ỏ ứ

( ) 
    

 − −  + = + 
  

 

ấ ả ự ầ ầ ằ ấ
ỏ qua trườ ợ  =

( )
( ) 


    

  

 − −  + = + 
  

= − 

 

hong và các đồ ự đây là chiế ậ ợ
ủ ầ

Như đã ì à ở ụ ữ ệu đầ à ủ ệc đá á tương 
á à ố á ất tương quan giá ố ủ á

  à ệ ả à ầ ó ứ á cơ bả
ằ ấ ó ả = = ớ 



ớ  ó n trườ ợp tương quan giá ự ầ 𝐶𝐶𝑖𝑖 +
(𝑛𝑛 + 1)∆ < 𝐶𝐶𝑗𝑗, 𝑛𝑛 = 1,2, … , 𝑁𝑁 tương ứ ớ á ứ á ấ

 −   à ầ ẽ ó ậ  ì ố ớ ạ
ứ á ả ả ử ỗ à ầ ẽ ử ụng ba phương á ế

ậ ừ đó, ma trậ  đượ ập như Bả

ả
ậ ì ố à ầ

á ấ ỗ ì ố à 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝛼𝛼
𝑖𝑖 , 𝐵𝐵𝛽𝛽

𝑗𝑗), ∀𝛼𝛼, 𝛽𝛽 ∈ 𝑛𝑛 = {1,2, … , 𝑁𝑁}
á ấ ổ ả ỗ ì ống đấ ầ ẽ ó ạ

    

 =     + −  
   =

đượ ọa như Hình 5.

( )i jprob C C

( )prob Case

i j iprob C C C   +  

( 1)i j iprob C C C n   + −  

2i j iprob C C C   +  

1 1( ; )i jprob B B

( ; )i jprob B B 

1 2( ; )i jprob B B

ì Sơ đồ á ấ á ì ống tương tác đấ ầ

ệ ận đị ắ ỗ ì ống đượ ự ệ
ằ ách đố ế á á ị á ố á ới phương phá
á ấ ấ à ầ ó á ự ầ ấp hơn sẽ ắ ầu, đượ
ể ện như Hình 6.

ì Sơ đồ á ác phương á ế ậ

 Trườ ợ ứ
 

ứ á ả đã ả đị ộ ì ống đấ ầ
ủ à ầ à à ầu đố ủ ọ ắ ầ
ầ

 á ữ ệu đầ à
 

à ầ

à
ầ
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ứ ợ ận cơ bả  = 10000 (ĐVT: Triệu đồ ả
ọ ầu cho ba phương án củ ầ ầ à ầ
ồ ờ ờ ừ ờ ề ụ ể như sau:

= + 

= + 

= + 
=  

ả
ố á ấ ức độ ủ ố

ế Thang đo mức độ
ấ

hướ
ả áầ ầ ầ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế Thang đo mức độ
ấ

hướ
ả áầ ầ ầ

ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ế Thang đo mức độ
ấ

hướ
ả áầ ầ ầ

ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

Đố ớ ế á ả ọ ệ ố  = ấ ả
ác trườ ợ

ố ệ – ế ả đượ ể ệ ả
ớ ạ ủ ứ á ả ấ ệ ố ệc đá á

ố ệ ừ ổ ợp đượ á ả chia đề á ả năng 
ả ứ à  = đố ớ ổ ợ ộ ó  = đố ớ
ổ ợ ộ ó

ả Xác đị ố ệ – ế ả ữ ế
ố ố ế ả

ố á ấ á ố ả à ầ
+ à ầ – à ầ

á ố 

á ất tương quan giá ố ớ ác phương á á ầ
  =    =

   =

+ à ầ – à ầ
á ố 

á ất tương quan giá ố ớ ác phương á á ầ
  =

   =

   =

ề đá á á ố ệ ế ả ả ử ả
năng cá ố ệ ảnh hưởng như nhau, và á ấ ảy ra chia đề

á ạ á ức độ
 ế ả

 

ả
ổ ợ ế ả ấ ự ọ ế ậ ủ ầ

ế ậ ế ả ừ ì á ấ ự ọ

ả
ổ ợ ế ả ấ ự ọ ế ậ ủ ầu đố
ủ

ế ậ ế ả ừ ì á ấ ự ọ
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ứ ợ ận cơ bả  = 10000 (ĐVT: Triệu đồ ả
ọ ầu cho ba phương án củ ầ ầ à ầ
ồ ờ ờ ừ ờ ề ụ ể như sau:

= + 

= + 

= + 
=  

ả
ố á ấ ức độ ủ ố

ế Thang đo mức độ
ấ

hướ
ả áầ ầ ầ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế Thang đo mức độ
ấ

hướ
ả áầ ầ ầ

ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ế Thang đo mức độ
ấ

hướ
ả áầ ầ ầ

ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

ế
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ
ức độ

Đố ớ ế á ả ọ ệ ố  = ấ ả
ác trườ ợ

ố ệ – ế ả đượ ể ệ ả
ớ ạ ủ ứ á ả ấ ệ ố ệc đá á

ố ệ ừ ổ ợp đượ á ả chia đề á ả năng 
ả ứ à  = đố ớ ổ ợ ộ ó  = đố ớ
ổ ợ ộ ó

ả Xác đị ố ệ – ế ả ữ ế
ố ố ế ả

ố á ấ á ố ả à ầ
+ à ầ – à ầ

á ố 

á ất tương quan giá ố ớ ác phương á á ầ
  =    =

   =

+ à ầ – à ầ
á ố 

á ất tương quan giá ố ớ ác phương á á ầ
  =

   =

   =

ề đá á á ố ệ ế ả ả ử ả
năng cá ố ệ ảnh hưởng như nhau, và á ấ ảy ra chia đề

á ạ á ức độ
 ế ả

 

ả
ổ ợ ế ả ấ ự ọ ế ậ ủ ầ

ế ậ ế ả ừ ì á ấ ự ọ

ả
ổ ợ ế ả ấ ự ọ ế ậ ủ ầu đố
ủ

ế ậ ế ả ừ ì á ấ ự ọ
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ạ ậ ệ ự ố  
 

 

ả
ổ ợ ế ả ấ ự ọ ế ậ ủ ầu đố
ủ

ế ậ ế ả ừ
ì á ấ ự ọ

Đá á ế ả đầ ủ ì ác đị á ấ á ế
ậ

ế ả đầ ể ệ á ấ ự ọ ừ ế ậ ủ á
à ầ ổ ế ả đầ ủ ế ậ ể

ằng 1 do xu hướ ự ọ ế ậ ủ à ộ á
ố ó trườ ợ ù ặ ố ệ ế ả đan 
ì ậy, để ệ õ á ả đã á ấ ự ọ ằ

phương phá ỷ ệ, đượ ả ả ả

ả
ế ả đá á tương tá ữ à ầ à à ầu đố ủ

à ầ
Phương á ợ ý Phương á ó á ấ ả

ắ ầ ớ ấ

ợ ậ ế ả ừ
ì ợ ậ ế ả ừ

ì

ả
ế ả sau đá á tương tá ữ à ầ à à ầu đố ủ

à ầ
Phương á ợ ý Phương á ó á ấ ả

ắ ầ ớ ấ

ợ ậ ế ả ừ
ì ợ ậ ế ả ừ

ì

* Đá á ế ả đầ ủ ình đá á tương tá ữ
à ầ à à ầ

ế ả ừ ì à ố ệ ể ệ ả năng xả ủ
phương á ợ ậ ợ ý à phương á ó á ấ ắ ầ ớ

ấ ủ à ầ ớ ừ à ầ ả ả à
ầ ẽ ự à ứ ợ ậ à ứ ệ á ấ ắ

ầ ủa hai phương á ợ ý ả năng thắ ầ ớ ất) để
ết đị ự ọ ả áp đấ ầ ì ế ả ừ ì

phương á ó á ấ ắ ầ é, điề à ó ĩ à ả
năng thắ ầ ấ ì để ác định đượ á á ị à á ì

ần đá á ều trườ ợ à ì à
ấp độ ớ ủ ác phương á à ầ ó ự ầ
à ấp cơ sở để à ầ ự ầ

 ế ậ
 

ứ ấ ộ ì ử ụ ạ à ý
ế ò chơi để ác đị á ấ ắ ầu, để à ầ ó cơ sở

ết đị á ự ầu. Tuy nhiên, để ậ ụng đượ ì
à ầ ả ấ ể ề lĩnh vự ự ằm đưa ra cá ậ

đị ề ác đặc điể ả ầu đố ủ ự án tham gia,… 
ũng như xu hướ ự ọ ế ậ ạ ế ủ ì à ữ
ệu đầ à ề á ì í á ả ều bướ ề

đoạ ế ễ ả ó ì ậy, để ó ể ự ệ ề
ế ật hơn, mô hình nên đượ à ệ ù ớ á ả á
ầ ề ệ ế

ệ ả

 

 

 

 –

 

 

ạ ậ ệ ự ố  
 

ả ệ
ậ ả ấ ận đăng 12/07/2021

 

ạ ậ ự ựng trên đị ố ồ

ễn Hoài Nghĩa , Trương Thị ế
ộ ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ ố ế – Đạ ọ ố

ự ỳ
Ừ Ắ

ạ
ật tư xây dự

ệ ử

ạ ậ ự ự ễ ế ứ ạ ầ ấ ấ ệ ứ
này xác đị ầ ấ ấ ệ ủ ạm để ạo điề ện cho các cơ ản lý nhà nướ
ập trung xác đị ệ ụ ể ằ ả ể ạ ứu đượ ự
ệ ự ế ủa các chuyên gia đang làm nhữ ệc liên quan đế ạ

lĩnh vự ựng. Năm hành ạ ậ ự ự ầ ấ ấ ệ ấ ồ
ự ộ ấ ựng đượ ấ ự ấ
ựng theo quy đị ựng công trình không đúng thiế ế ựng đượ ẩm đị ệ

trườ ợp đượ ễ ấ ự ự ợ ớ ạ ự
đượ ệ ự ắ ặ ắn nhưng để rơi vãi vậ ệ ự

ố ự ặc để ậ ệ ựng không đúng nơi quy đị ừ ệc đánh giá này, 
ải pháp để ả ố lượ ạm đã được đề ất giúp nâng cao năng lự ả
ự ủa các cơ quan quản lý nhà nướ

Moreover, occurences of each behavior’s are different. Therefore this 

ớ ệ

ố ồ Chí Minh luôn đóng vai trò là trung tâm kinh tế
ủ ả nướ ốc độ tăng trưở ế ự ể ạ
ẽ ề ế đã đưa đế ều tác độ ực, tuy nhiên cũng dẫ

đế ề ực đến cơ sở ạ ầng và đặ ệ ầ ề ở
cũng như trụ ở ủa các cơ quan, tổ ứ

ạ ệ ấ ố ủ trương, chính sách, thì pháp 
ậ ủa đạ ộ ận người dân cũng còn không ít các cá nhân, tổ ứ

ạ ậ ự ả ạ ầng đô thị ả
ử ụ ạ ậ ự ự ộ

ữ ấn đề đáng báo độ ại TP. HCM. Trong năm 2019, tạ
HCM đã có 2900 trườ ợ ạ ề ậ ự ựng năm qua, 
trong đó có 1328 trườ ợ ựng không phép và 1213 trườ
ợ ử ạ ậ ự trong lĩnh vự ự

ờ ễ ế ấ ứ ạ ả ề ố lượ ấ
ụ ệc. Điề ảnh hưở ấu đế ản lý Nhà nướ
ề ạ ựng; đế ậ ự ại địa phương 

ự ể ế ội nói chung. Do đó, cầ ả ữ ả
ả ệ ả ừa đả ả ả ạ ạ ậ

ừa đả ảo không gây khó khăn cho các nhà đầu tư cũng như gây khó 
khăn cho nhân dân cả nướ

ử ạ ậ ự trong lĩnh vự ự ộ ữ
ện pháp để ậ ự ản lý Nhà nước, đả ả ế
ộ ủ nghĩa. Xử ạ ậ ự ự
ọng, đặ ệ ậ ự ựng đô thị ần đả ả

ạ ả ủ ệ ự
ử ạ ậ ự trong lĩnh vự ự ộ ệ

ấ ọng để đả ả ạt độ ựng được đả ả
theo đúng quy hoạ ậ ự ựng. Đây ộ ữ


